
STT Tên tổ chức Địa chỉ trụ sở chính

Người đại 

diện theo 

pháp luật

Giấy CN 

ĐKKD (QĐ 

thành lập)

Tổng 

nhân sự

Số 

lượng 

cá 

nhân 

chủ 

chốt

Lĩnh vực xin cấp CCNL & hạng 

chứng chỉ

Mã số 

CCNL

1

Công ty TNHH 

xây dựng Song 

Thịnh

Thôn Long Mỹ, xã 

Xuân Long, huyện 

Đồng Xuân, tỉnh 

Phú Yên

Nguyễn 

Văn Bằng
4401079332 11 2

1. Thi công xây dựng công trình Dân 

dụng, Công nghiệp - Hạng III

2. Giám sát thi công xây dựng công trình 

Dân dụng - Hạng III

PHY-

00050540

2

Công ty TNHH 

thương mại và xây 

dựng Hoa Kiên

185 Nguyễn Tất 

Thành, phường 2, 

Tp. Tuy Hòa, tỉnh 

Phú Yên

Cao Thái 

Luôn
4401056705 8 2

1. Thi công xây dựng công trình Dân 

dụng - Hạng III

2. Giám sát thi công xây dựng công trình 

Dân dụng - Hạng III

PHY-

00050541

3

Công ty TNHH 

công nghệ và xây 

dựng HT

Khu phố Mỹ Lệ 

Tây, thị trấn Phú 

Thứ, huyện Tây 

Hòa, tỉnh Phú Yên

Nguyễn 

Vũ Hữu 

Tình

4401075930 7 5

Bổ sung: 

1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình: Đường dây và Trạm biến áp - 

Hạng III

PHY-

00044774

4

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng 

Nguyên Thịnh Phát

Khu phố Trung 

Hòa, thị trấn Củng 

Sơn, huyện Sơn 

Hòa, tỉnh Phú Yên

Đặng Văn 

Tuyên
4400982100 22 8

Điều chỉnh, bổ sung:

1. Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình: Dân dụng - Hạng II

2. Thi công xây dựng công trình Thủy 

lợi, Cấp, Thoát nước - Hạng III

PHY-

00000361
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5

Công ty TNHH 

xây dựng Thành 

Đạt

Đường Nguyễn Tất 

thành, thôn Liên Trì 

1, xã Bình Kiến, Tp. 

Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên

Lê Văn 

Giỏi
4400314791 9 3

1. Thi công xây dựng công trình Thủy 

lợi, Cầu, Đường bộ, Dân dụng - Hạng III

PHY-

00050542

6

Công ty TNHH tư 

vấn - đầu tư xây 

dựng Kiến Trúc 

Mới

Thôn Phú Ân, xã 

Hòa An, huyện Phú 

Hòa, tỉnh Phú Yên

Võ Văn 

Niên
4401009582 7 2

Bổ sung: 

1. Thi công xây dựng công trình: Cầu, 

Đường bộ - Hạng III

PHY-

00024004

7

Công ty TNHH 

xây dựng Tấn Tới 

Phú Yên

Khu phố Trung 

Hòa, thị trấn Củng 

Sơn, huyện Sơn 

Hòa, tỉnh Phú Yên

Phạm 

Xuân Tới
4401084300 12 5

1. Thi công xây dựng công trình: Cầu, 

Đường bộ, Dân dụng, Công nghiệp - 

Hạng III

2. Giám sát thi công xây dựng công 

trình: Cầu, Đường bộ, Dân dụng, Công 

nghiệp - Hạng III

PHY-

00050543

8
Công ty TNHH tư 

vấn thiết kế D-R-B

88 Yersin, phường 

2, Tp. Tuy Hòa, tỉnh 

Phú Yên

Ngô 

Quang 

Thái

4400396949 12 9

1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình Cầu, Đường bộ - Hạng II

2. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình Cấp, Thoát nước - Hạng III

3. Giám sát thi công xây dựng công trình 

Đường bộ - Hạng II

3. Giám sát thi công xây dựng công trình 

Cấp, Thoát nước - Hạng III

PHY-

00002255
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